KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01
Thực hiện 4 tuần
Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Thanh Lan - Đậu Thị Phượng
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 2: 
Trẻ thực hiện đúng và đầy đủ các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	BTTD số 4: Thực hiện BTTD theo nhạc 4 "Cháu yêu cô chú công nhân” Tập với nơ hoặc gậy, vòng 
BTTD số 5 : Thực hiện BTTD theo nhạc 5  “ Em đi qua ngã tư đường phố” Tập với nơ hoặc gậy, vòng 
BTTD số 6: Thực hiện BTTD theo nhạc 7 " Em yêu cây xanh” Tập với nơ hoặc gậy, vòng
BTTD số 7 : Thực hiện BTTD theo nhạc 6” Mùa xuân đến rồi ” Tập với nơ hoặc gậy, vòng 
	Bài thể dục số 6
 
 
	19/01/2026

	MT 5: 
Trẻ thực hiện nhanh, mạnh, khéo trong vận động đi, chạy
	- Đi theo đường dích dắc
- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Thể dục giờ học
VĐCB: Đi theo đường dích dắc- Ném xa bằng hai tay
ĐTHT: Tay, chân
	14/01/2026

	MT 13: 
Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động ném
	 Ném xa bằng 1 tay
- Ném xa bằng 2 tay
- Ném trúng đích bằng 1 tay
	Thể dục giờ học
VĐCB: Ném xa bằng một tay
TCVĐ: Nhảy bao bố
ĐTHT: Tay
	07/01/2026

	MT 20: 
Trẻ thực hiện được các vận động cuộn - xoay tròn cổ tay 
	Vo, xoáy, xoắn,vặn, vê , véo, vuốt …
	Góc nghệ thuật
Nặn các loại quả. Hát, múa bài hát về rau, củ quả
	19/01/2026

	MT 24: 
Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt độngtự cài cởi, buộc dây giày
	Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
	Vệ sinh - nêu gương- trả trẻ.
	26/01/2026

	MT 37: 
Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống.
	Một số hành vi tốt trong ăn uống:
 
	Vệ sinh - ăn ngủ
	05/01/2026

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 43: 
Trẻ biết so sánh sự vật hiện tượng theo một hoặc hai dấu hiệu
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của sự vật hiện tượng 
	Khám phá khoa học
 
Khám phá 1 số loại hoa
 
	12/01/2026

	MT 50: 
Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
	- Số lượng chữ số trong phạm vi 5
 
	Làm quen với toán
Tạo nhóm có số lượng 5, đếm đến 5, nhận biết chữ số 5
	20/01/2026

	MT 52: 
Trẻ biết gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả
	 Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	Làm quen với toán
So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
	27/01/2026

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 74: 
Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát
	Các từ chỉ đặc điểm tính chất công dụng và các từ biểu cảm
	Góc học tập 
Xếp hột hạt thành số 4, tô màu số 4, xem tranh ảnh về hoa, đọc thơ , ca dao, đồng dao, tục ngữ , kể chuyện về cây hoa quả quanh bé,
	12/01/2026

	MT 80: Trẻ có thể đọc diễn cảm bài thơ,ca dao , đồng dao
	Các bài thơ ca dao , đồng dao
	Làm quen văn học
Thơ: Hoa kết trái
 
	15/01/2026

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 101: 
Trẻ nhận biết cảm xúc qua tranh ảnh
	Tranh ảnh thể hiện trạng thái cảm xúc
	- Chơi: Hoa nở

- Quan sát hình ảnh về các loại rau, củ, quả

- Chơi tự do theo ý thích
	29/01/2026

	MT 107: Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.
	Tôn trọng hợp tác và chấp nhận
	Góc phân vai 
Cửa hàng bán rau.
 
	26/01/2026

	MT 116: 
Trẻ có ý thức bảo vệ môi trường
	Không bứt hoa, bẻ cành.
	 - Quan sát vườn hoa của bé.
- TCDG: Kéo co
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	06/01/2026

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 126: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Các bài hát, bản nhạc phù hợp với độ tuổi .
	Giáo dục âm nhạc
- DH: Em yêu cây xanh
- NH: Lý cây xanh
- TCAN: Bức tượng hóa đá
	09/01/2026

	MT 134: Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm nhiều chi tiết
	Các kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dạng, đường nét.
	Tạo hình
Nặn quả
	22/01/2026

	MT 137: 
Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình

- Tự chọn nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Tạo hình
Vẽ, tô màu rau, củ quả bé thích
	30/01/2026
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Hoàng Thị Thanh Lan – Đậu Thị phượng
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